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TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN


	BÀI KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5
Cuối học kì I; Năm học 2021-2022                                                                                                      (Thời gian làm bài: 40 phút)


                    Họ và tên:.............................................................................Lớp: 5... 
	Điểm


	Nhận xét, họ tên, chữ kí của giáo viên


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM:  Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm bài tập theo theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1. ( 1 điểm) a)  Giá trị chữ số 9 trong số 45,795 có giá trị là: 

A. 90


B. 95


     C. 
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b)  4
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viết dưới dạng số thập phân là ? 


  
A. 3,445
        
B. 4,03


 C. 4,3

    D. 4,003 

Câu 2.  ( 1 điểm): a) Viết thành tỉ số phần trăm:  0,58  =  ……58…... %    
Câu 3. ( 1 điểm):a)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 6 cm2 8 mm2 = … cm2 

A. 68 


B. 6,8 

        C. 6,08 
               D. 6,008

b)Số nhân thích hợp để phép nhân có kết quả đúng là:

                      2,5 x …………….= 2500


A. 10 

           B. 100

                     C. 0,01                                D. 1000

Câu 4.( 1 điểm) Tìm số tự nhiên X lớn nhất  sao cho:    1,4  x X  < 5

         A.  0                           B. 1                                 C. 2                                      D. 3

Câu 5: ( 1 điểm)  Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.


A. 24 học sinh                   B. 8                         C. 240                  D. 8 học sinh                      
PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. (2 điểm)  Tính :

a) 369,4  +  284,2                  
  b) 516,40  -  350,28                       c) 45,54 : 18               
 d)   25,04 x 3,5 

Bài 2. (1 điểm)   Tính            73 : 0,25 + 27 X 4

Bài 3. ( 1,5 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26 m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62,5%. Tính diện tích đất làm nhà.





Bài 4. (0,5 điểm): Tìm số dư của phép chia sau:         43,19 : 21

A. 14                                           B. 1,4                         C 0,14                       D. 0,014

                               ĐÁP ÁN  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1. ( 1 điểm)
 a)  Giá trị chữ số 9 trong số 45,795 có giá trị là: 


A. 90


B. 95


     C. 
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b)  4
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viết dưới dạng số thập phân là ? 


  
A. 3,445
        
B. 4,03


 C. 4,3

    D. 4,003 

Câu 2.  ( 1 điểm)
 a) Viết thành tỉ số phần trăm:  0,58  =  58  %    

Câu 3. ( 1 điểm)
a)  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 6 cm2 8 mm2 = … cm2 

A. 68 


B. 6,8 

        C. 6,08 
               D. 6,008

b)Số nhân thích hợp để phép nhân có kết quả đúng là:

                      2,5 x …………….= 2500

A. 10 

B. 100

         C. 0,1                                D. 1000

Câu 4.( 1 điểm):Tìm số tự nhiên X lớn nhất  sao cho:    1,4  x X  < 5

         A.  0                           B. 1                    C. 2                                      D. 3

Câu 5: ( 1 điểm)  Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

B. 24 học sinh                   B. 8                         C. 240                  D. 8 học sinh                      
PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. (2 điểm)  Đặt tính rồi tính :


a) 369,4  +  284,2  = 653,6                 b) 516,40  -  350,28 = 166,12

c)
 45,54 : 18   = 2,53                   d)   25,04 x 3,5    =   87,64
Mỗi phép tính đúng được 0,5 đ.

Bài 2. (1 điểm)   Tính 

                                        73 : 0,25 + 27 X 4

                                       = 73 x 4 + 27 x 4 

                                          = (73 + 27 ) x 4

                                          = 100 x 4 = 400
Bài 3. ( 1,5 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26 m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62,5%. Tính diện tích đất làm nhà.

                                           Bài giải

                          Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:       26  : 4  =  6,5 (m)


                 




Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :     26  x  6,5  =  169 (m2)

                 




Diện tích đất làm nhà là :                169  :  100  x  62,5  =  105,625 ( m2)
       






Đáp số : 105,625 m2
                          



Bài 4. (0,5 điểm): Tìm số dư của phép chia sau

                                                       43,19 : 21

B. 14                  B. 1,4                                                 C 0,14                                    D. 0,014
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